CHƯƠNG 5
Câu 1: Trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ là:
A. Nhà trường
B. Gia đình
C. Xã hội
D. Bộ văn hóa
Câu 2: Môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách con người Việt Nam là?
A. Nhà trường
B. Xã hội
C. Gia đình
D. Cơ quan
Câu 3: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo?
A. Kinh tế tư nhân
B. Kinh tế tập thể
C. Kinh tế nhà nước
D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Câu 4: Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (2021-2030), được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thông qua xác định mấy quan điểm phát triển kinh tế-xã hội?
A. 4                                B. 5                           C.6                                           D.7
Câu 5: Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (2021-2030), được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thông qua xác định mục tiêu chiến lược phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước:
A. Đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao
B. Phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao
C. Đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình 
D. Đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập cao 
Câu 6: Câu nói : "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" là của ai?
A. Hồ Chí Minh
B. Lênin
C. Nguyễn Du
D. Nguyễn Trãi
Câu 7: Theo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (2021-2030), được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thông qua, để phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững cần dựa chủ yếu vào yếu tố nào sau đây?
A. Khoa học công nghệ
B. Đổi mới sáng tạo 
C. Chuyển đổi số
D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 8: Điền vào chỗ trống cho đúng với quan điểm phát triển văn hóa, con người được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII : "Văn hóa là ... tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước"
A. nền tảng
B. nguồn lực
C. cơ sở
D. yếu tố
Câu 9: Trong định hướng lớn phát triển văn hóa, con người được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta coi yếu tố nào là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển?
A. Con người
B. Văn hóa
C. Giáo dục, đào tạo
D. Khoa học, công nghệ
Câu 10: Trong định hướng lớn phát triển văn hóa, con người được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), yếu tố nào được Đảng ta coi là động lực mạnh mẽ phát huy mọi năng lực sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
A. Chính sách xã hội đúng đắn, công bằng vì con người
B. Tạo môi trường và điều kiện để mọi người lao động có việc làm và thu nhập
C. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
D. Giáo dục, đào tạo
Câu 11: Theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định văn hóa có vị trí như thế nào?
A. Xác đinh kinh tế và văn hoá độc lập với nhau
B. Văn hoá phải đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội
C. Văn hoá có vai trò quyết định đến sự phát triển xã hội
D. Phát triển văn hoá là nhiệm vụ trung tâm
Câu 12: Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong các thành phần kinh tế, thành phần kinh tế nào là một trong những động lực của nền kinh tế nước ta hiện nay?
A. Kinh tế nhà nước 
B. Kinh tế tập thể 
C. Kinh tế tư nhân 
D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Câu 13: Nhà nước ta coi chính sách nào dưới đây là quốc sách hàng đầu?
A. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ
B. Giáo dục và đào tạo, văn hóa
C. Khoa học và công nghệ, quốc phòng và an ninh
D. Tài nguyên và bảo vệ môi trường, quốc phòng và an ninh
Câu 14: Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta cần phải làm gì?
A. Giữ nguyên các truyển thống của dân tộc
B. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc
C. Ngăn chặn sự xâm phạm văn hóa của các nước
D. Tiếp thu các nền văn hóa của nhân loại
Câu 15: Quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa, con người Đảng là: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam với các đặc trưng nào dưới đây?
A. Dân tộc, nhân văn, cách mạng và khoa học
B. Dân tộc, linh hoạt, dân chủ và khoa học
C. Dân tộc, nhân văn, cộng đồng và khoa học
D. Dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học
Câu 16: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định mấy nội dung phát triển kinh tế, xã hội ở nước ta iện nay?
A. 7                              B. 8                                 C.9                                 D. 10
Câu 17: Theo quan điểm, chủ trương của Đảng trong xây dựng con người Việt Nam, trọng tâm là:
A. Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc 
B. Có đạo đức, lối sống và nhân cách
C. Có thế giới quan khoa học, hướng tới chân thiện mỹ
D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 18: Yếu tố nào được Đảng ta xác định là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước và chế độ xã hội chủ nghĩa?
A. Kinh tế
B. Văn hóa
C. Nghệ thuật
D. Khoa học kỹ thuật
Câu 19: Chế độ phân phối chủ yếu của Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay là?
A. Phân phối theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế.
B. Phân phối theo sản phẩm làm ra, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội.
C. Phân phối theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội. 
D. Phân phối theo hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội.
Câu 20: Đặc điểm nổi bật của nền văn hóa Việt Nam hiện nay là?
A. Thuần nhất 
B. Hướng ngoại
C. Hướng nội
D. Thống nhất trong đa dạng
Câu 21: Để quản lý phát triển xã hội thì việc xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phải quan tâm đến:
A. Các tầng lớp, bộ phận yếu thế trong xã hội   
B. Đồng bào các dân tộc thiểu số
C. Các tầng lớp nhân dân trong xã hội
D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 22: Trong giải pháp phát triển kinh tế hiện nay đối với việc phát triển kinh tế tập thể cần thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, mà nòng cốt là…...
A. Người lao động
B. Hợp tác xã
C. Lợi ích của xã hội
D. Hiệu quả kinh tế
Câu 23: Chuyển dịch cơ cấu lao động nước ta hiện nay theo xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì?
A. Số lao động trong các ngành dịch vụ ngày càng tăng, trong khi số lao động ngành nông nghiệp ngày càng giảm
B. Số lao động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng, trong khi số lao động ngành nông nghiệp ngày càng giảm
C. Số lao động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ ngày càng giảm, trong khi số lao động ngành nông nghiệp ngày càng tăng
D. Số lao động trong các ngành nông nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng, trong khi số lao động ngành công nghiệp ngày càng giảm
Câu 24: Vai trò cơ bản của thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: 
A. Là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất.
B. Huy động các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất.
C. Phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất.
D. Huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất.
Câu 25: Trong nội dung về định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, Đảng ta xác định mô hình tăng trưởng của nước ta trong thời gian tới là?
A. Kết hợp có hiệu quả trong phát triển các thành phần kinh tế
B. Phát triển kinh tế theo chiều rộng
C. Phát triển kinh tế theo chiều sâu
D. Kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu
Câu 26: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, các thành phần kinh tế hoạt động theo ……., đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.
A. hiến pháp
B. pháp luật
C. thị trường
D. quy định
Câu 27: Theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam do ai lãnh đạo?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo
B. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam lãnh đạo
C. Giai cấp công nhân lãnh đạo
D. Toàn dân lãnh đạo
Câu 28: Sự khác biệt cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là?
A. Có sự điều tiết của nhà nước.
B. Nền kinh tế nhiều thành phần.
C. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo
D. Có nhiều hình thức sở hữu tư liệu sản xuất.
Câu 29:"Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân". Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?
A. Sửa đổi lối làm việc
B. Di Chúc
C. Đường cách mệnh
D. Tất cả đáp án câu hỏi này đều sai
Câu 30: Đảng ta chính thức đưa ra khái niệm: "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" ở nước ta tại Đại hội lần thứ mấy của Đảng?
A. Đại hội VI
B. Đại hội VII
C. Đại hội VIII
D. Đại hội IX
